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ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG BÁO CÁO NGÀNH HÀNG HẢI SẢN KHAI THÁC 10 NĂM 
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SỐ 
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 GIỚI THIỆU 1 

I SẢN LƯỢNG KHAI THÁC  

 Bảng, biểu đồ: Tổng sản lượng hải sản khai thác, sản lượng cá ngừ  1 

II XUẤT KHẨU   

1. Sản phẩm 2008 - 2017 (Tổng XK hải sản, theo mã HS)  

 Bảng, biểu đồ: Tổng XK hải sản (cá ngừ mã HS03, mã HS16, mực-bạch tuộc, 
cua ghẹ, nhuyễn thể HMV, surimi, hải sản khác) 

2 

2. Thị trường   

 Thị trường XK cá ngừ 10 năm (2008 - 2017) 2 

 Thị trường XK mực - bạch tuộc 10 năm (2008 - 2017) 2 

 Thị trường XK nhuyễn thể HMV 10 năm (2008 - 2017) 1 

 Thị trường XK cua ghẹ 10 năm (2008 - 2017) 1 

 Thị trường XK surimi 10 năm (2008 - 2017) 1 

3. 
Phân tích XK Hải sản sang các thị trường chính (hoạt động XK, phân tích vị 
thế của Việt Nam trên từng thị trường) 

5 

3.1 

Cá ngừ: 
- Thị trường truyền thống: Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc 
(Phân tích tương quan giữa VN với các đối thủ về nguồn cung, giá, thuế, khó 
khăn, thuận lợi) 
- Thị trường tiềm năng: Israel  

3 

3.2 

Mực - bạch tuộc: 
- Thị trường truyền thống: Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc 
(Phân tích tương quan giữa VN với các đối thủ về nguồn cung, giá, thuế, khó 
khăn, thuận lợi) 
- Thị trường tiềm năng 

2 

3.3 

Nhuyễn thể HMV: 
- Thị trường truyền thống:  
(Phân tích tương quan giữa VN với các đối thủ về nguồn cung, giá, thuế, khó 
khăn, thuận lợi) 
- Thị trường tiềm năng 

2 
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3.4 

Cua - ghẹ: 
- Thị trường truyền thống:  
(Phân tích tương quan giữa VN với các đối thủ về nguồn cung, giá, thuế, khó 
khăn, thuận lợi) 
- Thị trường tiềm năng 

2 

3.5 

Surimi: 
- Thị trường truyền thống:  
(Phân tích tương quan giữa VN với các đối thủ về nguồn cung, giá, thuế, khó 
khăn, thuận lợi) 
- Thị trường tiềm năng 

2 

III NHẬP KHẨU 2 

 Tổng NK hải sản (Chi tiết theo sản phẩm)  

 NK cá ngừ theo thị trường  

 NK mực - bạch tuộc theo thị trường  

IV DOANH NGHIỆP XK  1 

 Top 10 DN cá ngừ trong 10 năm (tên DN, giá trị, website)   

V DỰ BÁO 1 

 

Quý Doanh nghiệp và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:  

Ms. Nguy�n Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn 


